
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI

Số:        /TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày       tháng       năm 2025

TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết Quy định về mức thưởng thành tích cao tại các cuộc thi 
cấp tỉnh, quốc gia, khu vực và quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; thể 

dục, thể thao; khoa học, kỹ thuật; văn học, nghệ thuật, biểu diễn nghệ thuật; 
Danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lào Cai

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban 
nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Dự thảo Nghị quyết Quy định về 
mức thưởng thành tích cao tại các cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia, khu vực và quốc tế 
trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; thể dục, thể thao; khoa học, kỹ thuật; văn học, 
nghệ thuật, biểu diễn nghệ thuật; Danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lào 
Cai, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
a) Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
b) Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15;
c) Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;
d) Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
đ) Luật Di sản Văn hóa ngày 23 tháng 11 năm 2024;
e) Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định 

về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian 
tập trung tập huấn, thi đấu: “Mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên 
của ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập thành tích tại các đại hội, giải 
vô địch thẻ thao quốc gia do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng 
cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương quyết định theo quy định của pháp luật” (Khoản 9, Điều 8) và “Nhà 
nước khuyến khích các tổ chức, đơn vị, cá nhân huy động các nguồn kinh phí hợp 
pháp khác để bổ sung hỗ trợ, khuyến khích huấn luyện viên, vận động viên trong 
thời gian tập trung tập huấn, thi đấu” (Khoản 4 Điều 9);

g) Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ quy định 
về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ 
thi quốc gia, quốc tế: “Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng các nguồn kinh 
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phí hợp pháp khác để khen thưởng cho học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong 
các kỳ thi quốc gia, quốc tế”.

2. Cơ sở thực tiễn
Do đó, việc tham mưu, xây dựng và ban hành nghị quyết mới thay thế 04 

Nghị quyết: Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 và Nghị quyết số 
26/2022/NQ-HĐND ngày 07/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai (cũ); 
Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 21/6/2019; Nghị quyết số 74/2020/NQ-
HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái (cũ)  nhằm đảm phù 
hợp với điều kiện thực tiễn tỉnh mới sau sáp nhập và phù hợp với quy định tại điểm 
b khoản 2 Điều 54 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 
đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích ban hành Nghị quyết
Đảm bảo tính liên tục, thống nhất, không gián đoạn trong thực hiện chính 

sách; phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Lào Cai mới sau sáp nhập; phù hợp 
với quy định trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết
a) Việc ban hành Nghị quyết Quy định về mức thưởng thành tích cao tại các 

cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia, khu vực và quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; thể 
dục, thể thao; khoa học, kỹ thuật; văn học, nghệ thuật, biểu diễn nghệ thuật; Danh 
hiệu di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lào Cai bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp 
và tính thống nhất của văn bản trong hệ thống pháp luật.

b) Tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật được quy định Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 
tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 
187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ.

c) Bảo đảm tính minh bạch trong quy định của văn bản.
d) Quá trình xây dựng bám sát và kế thừa quy định của các Nghị quyết số 

37/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 và Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 
07/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai (cũ); Nghị quyết số 17/2019/NQ-
HĐND ngày 21/6/2019 và Nghị quyết số 74/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái (cũ), phù hợp với khả năng ngân sách tỉnh và 
tình hình thực tiễn hiện nay của tỉnh Lào Cai.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025, Nghị 

định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 
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Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngày 16/10/2025 Thường trực Hội đồng 
nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 178/VP-HĐND về việc rà soát điều chỉnh, bổ sung 
nội dung trình kỳ họp cuối năm 2025 theo đó có nội dung đề nghị UBND tỉnh rà 
soát các nội dung báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức thưởng 
thành tích cao tại các cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia, khu vực và quốc tế trong lĩnh vực 
giáo dục, đào tạo; thể dục, thể thao; khoa học, kỹ thuật; văn học, nghệ thuật, biểu 
diễn nghệ thuật; Danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lào Cai,.

Cơ quan soạn thảo đã dự thảo văn bản gửi xin ý kiến tham gia của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ và 
các cơ quan có liên quan. Trên cơ sở giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ 
quan, đơn vị có liên quan, cơ quan soạn thảo đã hoàn chỉnh Dự thảo Nghị quyết.

Tiếp thu ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy ngày ...../..../2025, Ủy ban 
nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ 
quan, đơn vị liên quan tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết đảm bảo phù hợp 
với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết Quy định về mức thưởng thành tích cao 

tại các cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia, khu vực và quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, đào 
tạo; thể dục, thể thao; khoa học, kỹ thuật; văn học, nghệ thuật, biểu diễn nghệ thuật; 
Danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể.

b) Đối tượng áp dụng: bao gồm:
“a) Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp: Học sinh, sinh viên, 

học viên, giáo viên, giảng viên đoạt giải; giáo viên, giảng viên hướng dẫn học sinh, 
sinh viên, học viên đoạt giải tại các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, khu vực và 
quốc tế.

b) Lĩnh vực thể dục, thể thao: Vận động viên, huấn luyện viên huấn luyện 
vận động viên đoạt giải tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc gia (gồm: Đại hội 
thể thao toàn quốc, giải vô địch quốc gia, giải cúp câu lạc bộ quốc gia, cúp quốc 
gia, giải các Câu lạc bộ, giải vô địch trẻ quốc gia, giải thể thao quần chúng quốc 
gia được tổ chức thi đấu theo hệ thống của Tổng cục Thể dục thể thao; Hội khỏe 
Phù Đổng toàn quốc), khu vực và quốc tế. 

c) Lĩnh vực khoa học, kỹ thuật: Tập thể, cá nhân đoạt giải tại các cuộc thi 
cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

d) Lĩnh vực văn học, nghệ thuật; biểu diễn nghệ thuật: Các tác giả (hoặc 
nhóm tác giả) có tác phẩm văn học, nghệ thuật đoạt giải tại các cuộc thi quốc gia, 
khu vực và quốc tế; cá nhân (diễn viên, nghệ sỹ) và tập thể (diễn viên, nghệ sỹ) 
đoạt giải tại các cuộc thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế ở các lĩnh vực sân khấu 
biểu diễn chuyên nghiệp và không chuyên, Ca - Múa - Nhạc, Khiêu vũ, Điện ảnh 
và Triển lãm (Hội họa, Điêu khắc, Kiến trúc, Nhiếp ảnh). 

đ) Danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lào 
Cai: Cá nhân có thành tích đóng góp trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh 
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Lào Cai thuộc các loại hình: Tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình 
diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian 
được Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai công nhận”.

2. Bố cục của dự thảo Nghị quyết
Dự thảo Nghị quyết có 09 điều, cụ thể:
- Điều 1, Điều 2: Quy định chung;
- Điều 3: Nội dung và mức thưởng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giáo 

dục nghề nghiệp;
- Điều 4: Nội dung và mức thưởng trong lĩnh vực Thể dục và Thể thao;
- Điều 5: Nội dung và mức thưởng trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật;
- Điều 6: Nội dung và mức thưởng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, biểu 

diễn nghệ thuật;
- Điều 7: Quy định danh hiệu và mức thưởng đối với “Nghệ nhân trong lĩnh 

vực di sản văn hoá phi vật thể” tỉnh Lào Cai;
- Điều 8 và Điều 9: quy định về nguồn kinh phí và trách nhiệm tổ chức thực hiện.
3. Nội dung cơ bản

3.1. Nội dung và mức thưởng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giáo dục 
nghề nghiệp gồm:

- Các mức thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải tại các cuộc 
thi chọn học sinh giỏi các môn học cấp tỉnh, cấp quốc gia, khu vực và quốc tế;

- Các mức thưởng đối với giáo viên, giảng viên, người giảng dạy hướng dẫn 
hoặc nhóm giáo viên, giảng viên, người giảng dạy hướng dẫn trực tiếp giảng dạy, 
hướng dẫn có học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải.

- Mức thưởng đối với nội dung thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, thi kỹ năng nghề.
3.2. Nội dung và mức thưởng trong lĩnh vực Thể dục và Thể thao:
- Các mức thưởng đối với vận động viên lập thành tích tại các đại hội, giải 

thi đấu thể thao quốc gia, khu vực và quốc tế.
- Các mức thưởng đối với vận động viên tại các cuộc thi theo các hình thức: 

giải trẻ; giải dành cho học sinh, sinh viên; giải quần chúng; giải cấp quốc gia nhưng 
tổ chức theo khu vực và mức thưởng đối với các nội dung khác như: nội dung thi 
đấu có từ hai cá nhân trở lên cùng tham gia, nội dung thi mà thành tích thi đấu được 
sử dụng để xác định huy chương của các nội dung cá nhân và đồng đội được tính 
trong cùng một lần thi…

- Mức thưởng đối với huấn luyện viên.
3.3. Nội dung và mức thưởng trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật:
- Các mức thưởng đối với tập thể, cá nhân có các công trình nghiên cứu khoa 

học, các hoạt động khoa học và công nghệ, các tác phẩm đạt thành tích cao, thành 
tích đặc biệt tại các giải thưởng, hội thi, cuộc thi trong lĩnh vực khoa học và kỹ 
thuật cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.
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- Mức thưởng đối với giải quốc gia nhưng tổ chức theo khu vực, nội dung 
thi có từ hai cá nhân trở lên. 

3.4. Nội dung và mức thưởng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, biểu diễn 
nghệ thuật:

- Mức thưởng đối với cá nhân đoạt giải tại các cuộc thi, hội thi, hội diễn nghệ 
thuật chuyên nghiệp cấp quốc gia, khu vực và quốc tế ở các lĩnh vực âm nhạc, hội 
họa, điêu khắc, kiến trúc, sân khấu, khiêu vũ, múa, điện ảnh, nhiếp ảnh.

- Mức thưởng đối với một số nội dung thi khác như: các cuộc thi không 
chuyên nghiệp; các cuộc thi giải quốc gia nhưng tổ chức theo khu vực; …

- Mức thưởng đối với chỉ đạo nghệ thuật, đạo diễn, biên đạo, biên kịch, nhạc sỹ.
3.5. Quy định danh hiệu và mức thưởng đối với “Nghệ nhân trong lĩnh vực 

di sản văn hoá phi vật thể” tỉnh Lào Cai.
3.6. Quy định về nguồn kinh phí và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH 
VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH

1. Sử dụng nguồn ngân sách địa phương theo quy định phân cấp quản lý ngân 
sách nhà nước hiện hành. Cụ thể dự kiến như sau:

2. Dự kiến tổng kinh phí một năm chi thưởng là: 5.000.000.000 đồng (năm tỷ 
đồng), mức kinh phí này bằng với mức chi tiền thưởng 1 năm quy định tại Nghị 
quyết số 37/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 và Nghị quyết số 26/2022/NQ-
HĐND ngày 07/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai (cũ), Nghị quyết số 
17/2019/NQ-HĐND ngày 21/6/2019 và Nghị quyết số 74/2020/NQ-HĐND ngày 
16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

Trên đây là dự thảo Tờ trình về Nghị quyết Quy định về mức thưởng thành 
tích cao tại các cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia, khu vực và quốc tế trong lĩnh vực giáo 
dục, đào tạo; thể dục, thể thao; khoa học, kỹ thuật; văn học, nghệ thuật, biểu diễn 
nghệ thuật; Danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lào Cai, Ủy ban nhân dân tỉnh 
trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 
của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

 (Xin gửi kèm theo: Dự thảo Nghị quyết và các tài liệu có liên quan). 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó CT.UBND tỉnh;
- Ban … HĐND tỉnh;
- Các Sở; Tư pháp, Tài chính;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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